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QUYẾT ĐỊNH
VỀ NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ CÁC CẤP NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IV, kỳ họp thứ 7 Quyết nghị về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách áp dụng cho giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 như sau:

Nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách các cấp, bao gồm: chi cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện dự án.

1. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp tỉnh

- Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch các ngành kinh tế - kỹ thuật tỉnh.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

- Các loại quy hoạch xây dựng do tỉnh quản lý; các dự án về thiết lập bản đồ địa hình, địa chính.

- Các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý (bao gồm cả đường giao thông nội thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh giao).

- Các công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các trường học do Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý (theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các trường Cao đẳng.

- Các trường học dân tộc nội trú cấp 2.

- Các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề; các cơ sở thuộc Sở Lao động - thương binh và Xã hội quản lý.

- Các cơ sở y tế do Sở Y tế trực tiếp quản lý.

- Các cơ sở Thể dục thể thao do Sở Thể dục thể thao trực tiếp quản lý.

- Các công trình Công nghệ thông tin do Sở Bưu chính - Viễn thông quản lý.

- Các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức Khoa học và Công nghệ.

- Công viên phía đông đường Trần Phú (thuộc nội thành Nha Trang); Công viên Nguyễn Tất Thành (thị xã Cam Ranh).

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật chợ loại 1.

- Các công trình văn hoá, nhà thiếu nhi do tỉnh quản lý.

- Các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh.

- Các công trình An ninh - Quốc phòng.

- Trồng rừng tập trung.

- Phát thanh, truyền hình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quản lý.

- Phủ điện các vùng lõm.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật của các khu cụm công nghiệp vừa và nhỏ.

- Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu du lịch quốc gia, khu (dự án) du lịch địa phương.

- Hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Vốn đối ứng: các dự án ODA, NGO, các dự án tài trợ khác, chương trình 135 giai đoạn II, chương trình 134, các chương trình dự án của các Bộ, ngành TƯ đầu tư trên địa bàn.

- Đề án: “Tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học trong toàn tỉnh bảo đảm đủ điều kiện dạy học 2 buổi /ngày” (giai đoạn I).

- Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn (theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các chương trình theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao cho cấp tỉnh quản lý đầu tư.

- Đối với các dự án sử dụng cả hai nguồn vốn tỉnh/huyện thì sẽ được nêu rõ trong quyết định đầu tư.

- Duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa các công trình đã đầu tư do cấp tỉnh đầu tư và quản lý sử dụng (ngoài nguồn vốn sự nghiệp kinh tế).

2. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp huyện

- Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

- Quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất cấp xã của các xã, thị trấn miền núi, vùng cao, hải đảo (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các loại quy hoạch xây dựng do cấp huyện quản lý.

- Các công trình giao thông do cấp huyện quản lý.

- Các công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do cấp huyện quản lý.

- Các trường học do Phòng Giáo dục quản lý (kể cả nhà công vụ và các trường mầm non ở các xã miền núi, vùng cao, hải đảo theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các cơ sở y tế do Phòng Y tế quản lý.

- Các cơ sở Thể dục thể thao do Phòng Thể dục thể thao quản lý.

- Các dự án Công nghệ thông tin do cấp huyện quản lý.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật chợ loại 2.

- Các công trình: nhà làm việc, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, công viên... do cấp huyện quản lý.

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các công trình vệ sinh môi trường của cấp huyện.

- Truyền thanh, tiếp hình do cấp huyện quản lý.

- Các công trình khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao cho cấp huyện quản lý.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đã đầu tư do cấp huyện quản lý sử dụng.

Đối với 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, ngoài các nhiệm vụ chi đầu tư được phân cấp trên, còn phải thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cho các xã, thị trấn trực thuộc trong trường hợp nguồn ngân sách đầu tư được phân bổ cho các xã, thị trấn này nhưng không sử dụng hết hoặc theo đề nghị đầu tư xây dựng của xã, thị trấn.

3. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp xã, thị trấn

a) Đổi với xã, thị trấn của hai huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

- Sửa chữa, kiên cố hoá kênh loại 3.

- Sửa chữa trụ sở xã.

- Sửa chữa trạm xá xã.

- Sửa chữa trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) xã.

- Sửa chữa chợ xã.

- Sửa chữa các hệ thống cấp nước sinh hoạt giao cho xã quản lý.

- Sửa chữa các công trình công cộng khác do xã quản lý (khu vui chơi giải trí cho trẻ em, sân vận động xã, truyền thanh xã, công viên xã... ).

- Sửa chữa trung tâm học tập cộng đồng.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình có đóng góp tiền và ngày công của dân trong xã.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình do xã quản lý sử dụng.

Các nhiệm vụ chi đầu tư xây đựng khác do Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo đề nghị của xã, thị trấn từ nguồn vốn được phân bổ hàng năm.

b) Đối với xã, thị trấn thuộc các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang.

- Quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã (trừ các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị).

- Xây dựng, sửa chữa, kiên cố hoá kênh loại 3.

- Xây dựng, sửa chữa trụ sở xã.

- Sửa chữa trạm xá xã.

- Xây dựng, sửa chữa trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) xã.

- Xây dựng, sửa chữa chợ xã.

- Xây đựng, sửa chữa đường giao thông nội bộ xã.

- Sửa chữa các hệ thống cấp nước sinh hoạt giao cho xã quản lý.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng khác do xã quản lý (khu vui chơi giải trí cho trẻ em, sân vận động, truyền thanh, công viên... ).

- Xây dựng, sửa chữa trung tâm học tập cộng đồng.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình có đóng góp tiền và ngày công của dân trong xã.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình do xã quản lý sử dụng.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình khác do xã quản lý sử dụng.

c) Đối với phường: các phường được sử dụng nguồn vượt thu ngân sách để ưu tiên chi đầu tư phát triển.

4. Đối với các chương trình, dự án khác chưa rõ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của cấp nào, thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định.

Điều 2
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

- Quy định tại Điều 1, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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